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Chi tiết mã HS 9506
Mã HS 9506

Mô tả hàng hóa Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc trò chơi ngoài
trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools)
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21 dòng thuế thuộc 9506

Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
vị

Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

9506.11.00 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Ván
trượt tuyết và các thiết bị trượt tuyết khác: / - - Ván trượt tuyết

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.12.00 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Ván
trượt tuyết và các thiết bị trượt tuyết khác: / - - Dây buộc ván trượt

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.19.00 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Ván
trượt tuyết và các thiết bị trượt tuyết khác: / - - Loại khác

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.21.00 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Ván
trượt nước, ván lướt sóng, ván buồm và các thiết bị thể thao dưới nước khác: / - - Ván buồm

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.29.00 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Ván
trượt nước, ván lướt sóng, ván buồm và các thiết bị thể thao dưới nước khác: / - - Loại khác

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)



Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
vị

Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

9506.31.00 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Gậy
chơi gôn và các thiết bị chơi gôn khác: / - - Gậy, bộ gậy chơi gôn

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.32.00 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Gậy
chơi gôn và các thiết bị chơi gôn khác: / - - Bóng

quả 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.39.00 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Gậy
chơi gôn và các thiết bị chơi gôn khác: / - - Loại khác

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.40.10 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Dụng
cụ và thiết bị cho môn bóng bàn: / - - Bàn

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.40.90 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Dụng
cụ và thiết bị cho môn bóng bàn: / - - Loại khác

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.51.00 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Vợt
tennis, vợt cầu lông hoặc các vợt tương tự khác, đã hoặc chưa căng lưới: / - - Vợt tennis, đã hoặc chưa căng lưới

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.59.00 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Vợt
tennis, vợt cầu lông hoặc các vợt tương tự khác, đã hoặc chưa căng lưới: / - - Loại khác

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.61.00 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Bóng,
trừ bóng chơi gôn và bóng chơi bóng bàn: / - - Bóng tennis

quả 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.62.00 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Bóng,
trừ bóng chơi gôn và bóng chơi bóng bàn: / - - Bóng có thể bơm hơi

quả 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.69.00 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Bóng,
trừ bóng chơi gôn và bóng chơi bóng bàn: / - - Loại khác

quả 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)
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vị

Thuế NK
thông
thường
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9506.70.00 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Lưỡi
giày trượt băng và lưỡi trượt có bánh xe, kể cả giày trượt có gắn lưỡi trượt

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.91.00 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Loại
khác: / - - Các mặt hàng và thiết bị cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục hoặc điền kinh

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.99.10 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Loại
khác: / - - Loại khác: / - - - Cung (kể cả nỏ) và mũi tên

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.99.20 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Loại
khác: / - - Loại khác: / - - - Lưới (*), đệm bảo vệ ống chân và tấm ốp bảo vệ ống chân

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.99.30 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Loại
khác: / - - Loại khác: / - - - Quả cầu lông

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

9506.99.90 Dụng cụ và thiết bị dùng cho tập luyện thể chất nói chung, thể dục, điền kinh, các môn thể thao khác (kể cả bóng bàn) hoặc
trò chơi ngoài trời, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này; bể bơi và bể bơi nông (paddling pools) / - Loại
khác: / - - Loại khác: / - - - Loại khác

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


